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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Tuấn Đạt và bà Trần Thị Yến Nhi.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Lý Thị Chuyên – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tân Phú. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Sơn Tùng – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 01 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 

03/2025/TLST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 07/2025/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo: 

Thạch Đ - sinh năm 1994, tại Đồng Nai; nơi cư trú: ấp Phú Thắng, xã S (xã 

P), huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 5/12; 

dân tộc: Khơ me; giới tính: nam; tôn giáo: công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Thạch Y – sinh năm 1968 và bà Lê Thị H - sinh năm 1969; vợ: Nguyễn Thị 

X (đã ly hôn); con: có 01 con sinh năm 2017; tiền sự: không; tiền án: năm 2020, 

bị Tòa án nhân dân huyện Tân Phú xử phạt 02 năm 06 tháng tù, tại bản án số 

125/HST-ST ngày 31/12/2020 về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo 

chấp hành xong hình phạt ngày 03/12/2022, chưa được xóa án tích. Bị cáo bị 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/9/2024 đến đến nay (có mặt). 

- Bị hại:  

1. Ông Đỗ Công Kh - sinh năm 1976; nơi cư trú: ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú 

Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt). 

2. Ông Nguyễn Thanh L - sinh năm 1975, nơi cư trú: ấp 4, xã Phú An, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt). 

3. Anh Trần Anh N- sinh năm 1987, nơi cư trú: ấp Phú Lợi, xã Phú Sơn, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Đỗ Cẩm Mỹ D - sinh năm 1994; nơi cư trú: ấp Phương Lâm, xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt). 

2. Ông Hoàng Minh Th - sinh năm 1961; nơi cư trú: ấp Phương Lâm, xã 

Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Thạch Đ là đối tượng nghiện ma túy và không có 

nghể nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy về sử dụng nên 

Thạch Đ nảy sinh ý định tìm tài sản trộm cắp. Thực hiện ý định, Đ đièu khiển xe 

mô tô không biển số chạy dọc tuyến đường liên xã Phú An – Phú Xuân, tìm đến 

khu vực đất rẫy của người dân để trộm cắp máy bơm nước bán phế liệu kiếm 

tiền. Trong khoảng thời gian từ ngày 06/9/2024 đến ngày 15/9/2024, Thạch Đ đã 

03 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 15 giờ ngày 06/9/2024, Thạch Đ điều khiển xe mô tô 

đến đoạn đường bê tông thuộc ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai phát hiện rẫy của ông Đỗ Công Kh không có ai trông coi nên đi 

vào tìm tài sản trộm cắp, Đ thấy có 01 máy bơm hỏa tiễn ở giếng khoan nên kéo 

máy bơn lên cắt ống nối và dùng dao cắt thêm khoảng 60m dây điện rồi chở các 

tài sản trộm cắp được đến tiệm thu mua phế liệu Thái Hòa thuộc ấp Phương 

Lâm, xã Phú Lâm do ông Hoàng Minh Th làm chủ, bán được số tiền 

480.000đồng. Thạch Đ sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân và mua ma 

túy sử dụng. 

Vụ thứ hai: Khoảng 16 giờ ngày 12/9/2024, Thạch Đ điều khiển xe mô tô 

đến rẫy sầu riêng của ông Nguyễn Thanh L thuộc ấp 4, xã Phú An, phát hiện tại 

khu vực hồ nước có 01 máy bơm nước loại AKIDO, MODEL: AK018, Đ dùng 

tay tháo máy bơm rồi chở tài sản vừa trộm được đến tiệm thu mua phế liệu Thái 

Hòa bán được số tiền 150.000đồng, Đ sử dụng hết vào tiêu xài cá nhân và mua 

ma túy sử dụng.  

Vụ thứ ba: Khoảng 17 giờ ngày 15/9/2024, Thạch Đ điều khiển xe mô tô 

đến khu vực rẫy trồng cây gió bầu của ông Trần Anh N thuộc ấp 1, xã Phú An. 

Đ đi đến ao nước thấy 01 máy bơm nước hỏa tiễn màu trắng hiệu Dong Yin, 

Galaxy, model: 4GLX301-8/17 loại 3HP nên dùng tay kéo máy bơm lên cắt ống 

và dây điện. Thạch Đ mang tài sản vừa trộm cắp được cất giấu tại Nghĩa địa 

Phương Lâm thuộc xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú. Đến trưa ngày 16/9/2024, Đ 

dùng xe mô tô chở máy bơm đi bán thì bị lực lượng Công an xã Thanh Sơn phát 

hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Đ đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô không biển số, không lớp áo nhựa ngoài, 

không rõ nhãn hiệu; 01 máy bơm hỏa tiễn nhãn hiệu Dong Yin, Galaxy, model: 

4GLX301-8/17, Seri: G0043881, màu trắng, đã qua sử dụng; 01 máy bơm nhãn 

hiệu Sakio, Model: AK18, đã qua sử dụng; 01 máy bơm hỏa tiễn nhãn hiệu Sago 

Pump, Model: SG8-15, Seri: G0903129, đã qua sử dụng. 

Tài sản thiệt hại: Bản kết luận định giá tài sản số 49/KL.HĐĐGTS ngày 

23/9/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tân Phú đã 

xác định:  

+ 01 máy bơm hỏa tiễn nhãn hiệu Dong Yin, Galaxy, model: 4GLX301-

8/17, Seri: G0043881, màu trắng, đã qua sử dụng có giá trị: 2.500.000đồng;  
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+ 01 máy bơm nhãn hiệu Sakio, Model: AK18, đã qua sử dụng có giá trị 

150.000đồng; 

 + 01 máy bơm hỏa tiễn nhãn hiệu Sago Pump, Model: SG8-15, Seri: 

G0903129, đã qua sử dụng có giá trị 300.000đồng. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 71/KL.HĐĐGTS ngày 30/12/2024 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tân Phú đã xác định: 60 

mét dây diện không rõ nhãn hiệu loại 03 lõi đồng, kích thước lõi 04mm đã qua 

sử dụng, có giá trị 750.000đồng. 

Tại Cáo trạng số 19/QĐ-VKSTP-ĐN ngày 31 tháng 12 năm 2024 Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú đã truy tố bị cáo Thạch Đ về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú tham gia 

phiên tòa trình bày luận tội và giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử xử phạt bị cáo, cụ thể như sau: 

Áp khoản 1, Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; đề nghị Hội đồng 

xét xử: xử phạt bị cáo xử phạt bị cáo Thạch Đ từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù 

giam. 

Về vật chứng vụ án:  

- Đối với 01 máy bơm hỏa tiễn nhãn hiệu Dong Yin, Galaxy, model: 

4GLX301-8/17, Seri: G0043881, màu trắng; 01 máy bơm nhãn hiệu Sakio, 

Model: AK18; 01 máy bơm hỏa tiễn nhãn hiệu Sago Pump, Model: SG8-15, 

Seri: G0903129, Cơ quan điều tra đã trả cho chủ sở hữu hợp pháp là có căn cứ. 

- 01 xe mô tô không biển số, không lớp áo nhựa ngoài, không rõ nhãn hiệu, 

quá trình điều tra xác định xe mô tô là do Đ mua lại của 01 người đàn ông 

(không rõ nhân thân lai lịch) với giá 800.000đồng, khi mua không có giấy tờ, 

không biển số. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định số 

khung, số máy xe mô tô tại Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Tại kết luận giám định số 686/KL-KTHS ngày 08/11/2024 của Phân viện 

khoa học hình sự chỉ xác định được số máy, không xác định được số khung nên 

không làm rõ được nguồn gốc xe mô tô của Thạch Độ. Đề nghị tịch thu, nộp 

ngân sách Nhà nước. 

Về trách nhiệm dân sự: các bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì 

khác, nên không xem xét. 

Tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo thống nhất về tội 

danh, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm 

sát vừa đề nghị áp dụng đối với bị cáo, thống nhất về xử lý vật chứng và không 

có ý kiến hay tranh luận gì khác.  

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét thấy lời khai nhận tội tại phiên tòa của bị cáo phù hợp với vật 

chứng của vụ án, các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và đã được 
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thẩm tra tại phiên tòa, thể hiện: Từ ngày 06/9/2024 đến ngày 15/9/2024, Thạch 

Đ đã có hành vi lén lút trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn các xã Phú 

An, Phú Xuân gồm: 01 máy bơm hỏa tiễn nhãn hiệu Dong Yin, Galaxy, model: 

4GLX301-8/17, Seri: G0043881, màu trắng, đã qua sử dụng; 60 mét dây diện 

không rõ nhãn hiệu loại 03 lõi đồng, kích thước lõi 04mm đã qua sử dụng của 

ông Đỗ Công Khanh; 01 máy bơm nhãn hiệu Sakio, Model: AK18, đã qua sử 

dụng của ông Nguyễn Thanh Long; 01 máy bơm hỏa tiễn nhãn hiệu Sago Pump, 

Model: SG8-15, Seri: G0903129, đã qua sử dụng của ông Trần Anh N. Tổng giá 

trị tài sản chiếm đoạt là 3.700.000đồng. Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản” và có đủ cơ sở kết luận Cáo trạng số 19/QĐ-

VKSTP-ĐN ngày 31 tháng 12 năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú 

đã truy tố bị cáo Thạch Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật 

tự an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp 

luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Trong vụ 

án này bị cáo là công dân có đủ nhận thức để hiểu được hậu quả của hành vi sai 

trái và những quy định cấm đoán của pháp luật đối với hành vi phạm tội, nhưng 

vì tham lam, vụ lợi mà bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết đưa 

ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung trong xã 

hội. 

[3] Về tình tiết tăng nặng: bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng năng là tái phạm 

theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được 

quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo có 

hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc nên phần nào hạn chế nhận thức pháp luật, 

đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5] Từ những phấn tích nêu trên, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ phần 

nào hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. 

[6] Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác:  

- Đối với số tiền 630.000 đồng là tiền thu lợi bất chính, nên buộc bị cáo 

phải nộp lại để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. 

- Đối với 01 xe mô tô không biển số, không lớp áo nhựa ngoài, không rõ 

nhãn hiệu quá trình điều tra xác định là của bị cáo mua lại của 01 người không 

rõ nhân thân, lai lịch, bị cáo sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp tài sản và vận 

chuyển tài sản trộm cắp, nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. 

- Đối với 60 mét dây diện không rõ nhãn hiệu loại 03 lõi đồng, kích thước 

lõi 04mm, không thu hồi được nhưng bị hại ông Đỗ Công Kh không yêu cầu bị 

cáo bồi thường thiệt hại nên không xem xét. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: các bị hại đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt và 

không có yêu cầu gì khác, tại phiên tòa vắng mặt cũng không yêu cầu gì, nên 

không xem xét. 



 5 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

[9] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị về tội danh đối với bị cáo, hình phạt, các tình tiết 

tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các vấn đề khác trong vụ án.  

[10] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều 

tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Thạch Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

Căn cứ vào khoản 1, Điều 173; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt: Thạch Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Căn cứ Điều 46, 47, 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Buộc bị cáo nộp số tiền 630.000đồng tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. 

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 xe mô tô không biển số, không nhãn 

hiệu, có số máy VDGZS152FMH-N *03021504* của bị cáo Thạch Đ (theo biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 14/01/2025 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Tân Phú và Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Phú). 

- Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; 

- Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

- Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

- Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết công khai. 

Nơi nhận:                                                               
- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Tân Phú;  

- Công an huyện Tân phú; 

- Chi cục THA dân sự Tân Phú; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng;    

- Lưu hồ sơ vụ án. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 

 


